
2 0 0

20 30 0 0 50

1 B21DCCN355 Lê Danh Hiếu D21CQCN07-B 8.0 7.0 5.0 6.2 06

2 B21DCPT173 Mai Yến Nhi D21CQPT01-B 10.0 8.0 5.0 6.9 06

3 B21DCPT086 Dương Văn Duy D21CQPT02-B 8.0 1.0 5.0 4.4 07

4 B19DCCN196 Phạm Quang Đức D19CQCN04-B 8.0 2.0 5.0 4.7 07

5 B18DCCN471 Phạm Đình Phú D18CNPM5 8.0 2.0 5.0 4.7 08

6 B21DCTT032 Dương Ngọc Hà D21CQTT02-B 8.0 2.0 5.0 4.7 09

7 B21DCVT315 Nguyễn Vũ Hoài Nam D21CQVT03-B 6.0 2.0 5.0 4.3 13

8 B21DCVT364 Nguyễn Duy Quang D21CQVT04-B 6.0 8.0 5.0 6.1 24

9 B21DCCN324 Ngô Đăng Hán D21CQCN12-B 10.0 5.0 5.0 6.0 29

10 B19DCTT120 Lê Hà Thu Uyên D19CQTT02-B 8.0 5.0 5.0 5.6 30

11 B21DCCN073 Trương Quang Lập D21CQCN01-B 10.0 7.0 5.0 6.6 32

12 B21DCCN481 Nguyễn Minh Liêm D21CQCN01-B 10.0 5.0 5.0 6.0 34

13 B21DCCN194 Trần Phú Cường D21CQCN02-B 10.0 7.0 5.0 6.6 07

14 B21DCCN087 Nguyễn Đức Minh D21CQCN03-B 10.0 7.0 5.0 6.6 08

15 B21DCKT128 Trịnh Thị Lan Phương D21CQKT02-B 10.0 6.0 5.0 6.3 09

16 B21DCPT020 Lê Khánh Linh D21CQPT04-B 9.0 6.0 6.0 6.6 13

17 B21DCVT178 Phạm Đông Hải D21CQVT02-B 10.0 4.0 5.0 5.7 24

18 B21DCVT210 Trần Minh Hoàng D21CQVT02-B 10.0 7.0 6.0 7.1 29

19 B21DCVT006 Đặng Đình Bách D21CQVT06-B 9.0 7.0 5.0 6.4 30

20 B21DCVT366 Phạm Nguyễn Minh Quang D21CQVT06-B 10.0 1.0 5.0 4.8 30
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Trọng số:

Nhóm 
thi

Lớp

CÁN BỘ KHỚP PHÁCH CÁN BỘ KIỂM TRA

Đ
iể

m
 T

N
-T

H

Họ và tên

SỐ 1

Số tín chỉ: Ngày thi:

Số
TT

Mã SV

Học phần:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TRUNG TÂM KHẢO THÍ 
VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Giáo dục thể chất 1 BAS1106

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN

Học 
phí

19h306/4/2022

Đ
iể

m
 B

T
T

L

Ghi chú

Đ
iể

m
 C

C

Điểm
KTHP

Đ
iể

m
 T

B
K

T

Điểm
THI

Trang 1


